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Môn: Giáo dục công dân 7(Thời gian: 45 phút)
  MA TRẬN ĐỀ
	      Cấp độ
 
Chủ đề
( nội dung, chương...)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	                  Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	   TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1: Bảo vệ môi trương và tài nguyên thiên nhiên
	Biết được hành vi gây ô nhiễm môi trường
	
   
	
	
	
	Biết hành động để bảo vệ môi trường
	
	
	

	Số câu
số điểm Tỉ lệ %

	Số câu 1
số điểm 
0.5  
	Số câu
số điểm 
	Số câu
số điểm 
	Số câu
số điểm 
	Số câu
số điểm 
	Số câu 1
số điểm 1 
	Số câu
số điểm 
	Số câu 
số điểm 
	Số câu 2
số điểm  1,5.
.15.%

	Chủ đề 2: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
	
	
   
	 Hiẻu
Được biểu hiện cụ thể của việcthựchiện quyền trẻ em và việc
làm vi phạm quyền trẻ em
	
	
	

	
	
	 
    
     

	Số câu
số điểm Tỉ lệ %

	Số câu 
số điểm 

	Số câu
số điểm 
	Số câu2
số điểm 1 

	Số câu số điểm 
	Số câu
số điểm 
	Số câu
số điểm 
	Số câu
số điểm 
	Số câu
số điểm 
	Số câu 2
số điểm 1
10 %

	Số câu
số điểm Tỉ lệ %

	Số câu 
số điểm 

	Số câu
số điểm 
	Số câu 
số điểm 

	Số câu 1
số điểm 1
	Số câu 
số điểm 
	Số câu
số điểm 
	Số câu
số điểm 
	Số câu 1
số điểm 
2
	Số câu 1
số điểm 3
.30%

	Chủ đề 4: Sống và làm việc có kế hoạch

	Biết được kế hoạch hợp lí
	
	
	
	Số câu 
số điểm 
	
	
	
	

	Số câu
số điểm Tỉ lệ %

	Số câu 1
số điểm 
0,5
	Số câu
số điểm 
	Số câu số điểm 
	Số câu 
số điểm  
	
	Số câu
số điểm 
	Số câu
số điểm 
	Số câu 1
số điểm 
	Số câu 1
số điểm 0,5 
.5%
.

	
Chủ đề 6: Quyền tụ do tín ngưỡng và tôn giáo





	
	
	Phân biệt được tín ngưỡng và mê tín dị đoan
	





	
	
	
	






	



	Số câu
số điểm Tỉ lệ %

	Số câu 
số điểm 

	Số câu
số điểm 
	Số câu 1
số điểm 0,5
	
	Số câu 
số điểm 
	Số câu
số điểm 
	Số câu
số điểm 
	Số câu 1
số điểm 
	Số câu 1
số điểm 0,5
5%
.

	 Tổng số câu
Tổngsố điểm 
Tỉ lệ %

	Số câu 3  
số điểm  1,5
15%
	Số câu 5
số điểm  5,5
%
	Số câu 3
số điểm  3
%
	Số câu  11
số điểm 10
100%































	Họ và tên:………………………
Lớp: ...........Trường THCS LÊ LỢI

Số báo danh:              Phòng thi:

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II ( 2017-2018)
                    MÔN:GDCD 7
                   Thời gian làm bài:


……………………………………………………………………………………………………………
	  Điểm


	Chữ ký của giám khảo
	 Chữ ký của giám thị


 ĐỀ:
I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:(3điểm)
1/ Kế hoạch sống và làm việc như thế nào là hợp lí ?
A/ Đầu tư thời gian cho các hoạt động giải trí   C /Tập trung  thời gian cho học tập                  
B /Tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe            D /Đảm bảo cân đối các nhiệm vụ 
2/ Việc làm nào sau đây vi phạm quyền trẻ em?
A / Đưa trẻ em hư vào trường giáo dưỡng.     C/ Tạo việc làm cho trẻ em khó khăn.
B/ Buộc trẻ em nghiện hút phải đi cai nghiện    
D/ Bắt trẻ em bỏ học để lao động kiếm sống.
3/ Hành vi nào gây ảnh hưởng đến môi trường?
A / Trồng cây phủ xanh đồi trọc.                 B/ Khai thác thuỷ hải sản bằng chất nổ               
C / Giữ vệ sinh xunh quanh nhà ở.           D/ Khai thác gổ theo chu kỳ,cải tạo rừng.
4/ Nội dung nào sau đây thể hiện trẻ em được quyền chăm sóc?
A/ Trẻ em có quyền được học tập, dạy dỗ     B/ Trẻ em được quyền vui chơi giải trí
C/ Trẻ em được quyền khai sinh và có quốc tịch    D/ Trẻ em được bảo vệ sức khỏe
5/Trẻ em Việt Nam có mấy nhóm quyền cơ bản ?
A. 3           B.  4                C.5               D.6
6/Việc làm nào sau đây là mê tín dị đoan?
A.Xem bói     B. Đi lễ chùa           C.Thờ cúng tổ tiên           D.Đi lễ hội 
7/ Trong trường hợp bị kẻ xấu đe dọa, lôi kéo vào con đường trộm cắp thì em sẽ làm gì?
 A/ Làm theo lời dụ dỗ                    B/ Rủ rê thêm bạn bè cho đỡ sợ
 C/ Nói với bố mẹ, thầy cô giáo và đề nghị giúp đỡ    D/ Không báo với người lớn  8/ Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ biết sống và làm việc có kế hoạch?
A/ Phân chia thời gian cho từng việc           B/ Phân chia công việc cho từng người
C/ Chi tiêu hợp lí cho các việc                             D/ Luôn giúp đỡ mọi người
 II. TỰ LUẬN (6 điểm )
 Câu 1:(3 đ) . Em hiểu thế nào là môi trường, tài nguyên thiên nhiên?hãy nêu 2 việc em đã làm góp phần  bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
Câu 2(3 đ) Qua truyện đọc “Một tuổi thơ bất hạnh” Thái có hoàn cảnh như thế nào?Vì sao Thái bước vào con đường tội lỗi? Ở trường giáo dưỡng để trở thành người tốt Thái phải làm gì?










































ĐÁP ÁN
I/ Trắc nghiệm khách quan: (4đ)

     1D;             2D;              3B;         4D;        5C;    6A  ;           7C;            8A       
                       (Trả lời đúng mỗi phương án 0,5 đ)

Phần 2: TỰ LUẬN (6 Điểm)
Câu 1: Môi trường, tài nguyên thiên nhiên
-  Môi trường là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người có tác dụng đến đời sống, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.(1 điểm)
- Tài nguyên thiên nhiên là những của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống của con người. .(1 điểm)
- Các việc làm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên:(1 điểm)
+ Không vứt rácbừa bãi( Đỗ rác đúng nơi quy định)
+ Thường xuyên lượm rác trên sân trường
+ Trồng và chăm sóc cây xanh
+ Tuyên truyền mọi người bảo vệ môi trường.....(Tùy theo HS cho VD đúng GV ghi điểm
Câu 2- 
· Hoàn cảnh của Thái:(1điểm)
+ Bố mẹ ly hôn khi 4 tuổi
+Ở với bà ngoại già yếu
+ Làm thuê  vất vả
· Vì:Thái không được bố mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy bảo(1điểm)
· Thái phải: (1điểm)
+Đi học,rèn luyện tốt
+ Vâng lời cô chú,thực hiện tốt nội quy của trường
+Không nghe theo lời của kẻ xấu
          + Chịu khó làm việc
